46. Tứ như ý túc gồm những pháp nào?
a – Dục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ.
b – Dục, tinh tấn, nhất tâm, trí tuệ.
c – Dục như ý túc, tinh tấn như ý túc, nhất tâm như ý túc, quán như ý túc.

47. Ngũ căn gồm những phần nào?
a – Tín căn, tấn căn, quán căn, niệm căn, huệ căn.

b – Tín căn, tấn căn, niệm căn, định căn, huệ căn.
c – a, b đều đúng.

48. Ngũ lực gồm những pháp nào?

a – Tín lực, tấn lực, niệm lực, huệ lực, quán lực.

b – Tín lực, tấn lực, niệm lực, định lực, huệ lực.

c – a, b đều đúng.
49. Thất Bồ đề phần còn gọi là:

a – Thất giác chi.

b – Thất thánh tài.

c – a, b đều đúng.

50. Bát chánh đạo gồm những pháp:

a – Chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định.
b – Chánh niệm, chánh định, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh đạo, chánh tuệ.

c – a, b đều đúng.
51. Chánh kiến trong Bát chánh đạo có nghĩa là:

a – Thấy sự vật, hiện tượng đúng với bản thân mình.

b - Thấy sự vật, hiện tượng đúng với tha nhân.

c - Thấy sự vật, hiện tượng đúng như chánh pháp.

52. Chánh nghiệp trong Bát chánh đạo có nghĩa là:

a – Hành động, việc làm lợi ích cho mình và người thân.
b – Hành động, việc làm đúng với chánh pháp, lợi ích cho người và vật.

c – a, b đều đúng.

53. Chánh mạng trong Bát chánh đạo có nghĩa là:

a – Nghề nghiệp đúng pháp luật.

b – Nghề nghiệp không mê tín dị đoan.

c – Nghề nghiệp đúng như chánh pháp, lợi mình, lợi người.

54. Những điều thiện mà Thân phải thực hành theo pháp Thập Thiện là:
a – Không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm.

b – Không làm ác, không thô tực, không trộm cắp.

c – a, b đều đúng.
55. Giới không ăn phi thời là giới thứ mấy trong Bát Quan Trai giới?

a – Giới thứ sáu.

b – Giới thứ bảy.

c – Giới thứ tám.

56. 37 phẩm trợ đạo là thuộc Đế nào trong Tứ Đế?

a – Diệt đế.

b – Tập đế.

c – Đạo đế.

57. Lục độ gồm những phần nào?

a – Bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự, trì giới, trí tuệ.
b – Bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự, thiền định, trí tuệ.

c – Bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ. 

58. Phật chia giới luật làm 3 phần, đó là phần nào?

a – Giới tại gia, giới xuất gia, giới Bồ tát.
b – Giới tại gia, giới xuất gia, giới đạo tục thông hành.

c – a, b đều đúng.

59. Câu “ Nhất niệm sân tâm khởi, bá vạn chướng môn khai” ( Một niệm lòng sân khởi lên, thì trăm nghìn muôn ức cửa nghiệp chướng đều mở ra), được nói trong kinh nào?
a – Kinh Niết Bàn.

b – Kinh Hoa Nghiêm.

c – a, b đều đúng.
60. Chữ “Bát nhã” là nói theo chữ Phạn, hán dịch là:

a – Định.

b – Trí tuệ.

c – a, b đều đúng.

61. Đạo Phật chia trí tuệ làm 2 loại:

a – Căn bản trí, hậu đắc trí.

b – Trí thế gian, trí xuất thế gian.

c – a, b đều đúng.
62. Căn bản trí là:
a – Giác tính minh diệu mà mỗi chúng sinh vốn sẵn có.

b – Do chúng sinh bị phiền não che lấp mà chưa phát chiếu ra được.

c – a, b đều đúng.

63. Hậu đắc trí là:

a – Trí huệ có được nhờ công phu tu tập như trì giới, thiền định.

b – Trí huệ nhờ làm việc thiện.

c – a, b đều đúng.

64. Tứ vô lượng tâm là:

a – Từ, Bi, Trí, Huệ.

b – Từ, Bi, Hỷ, Trí.
c – Từ, Bi, Hỷ, Xả.

65. Công năng của pháp quán sổ tức là:

a – Đối trị với hơi thở.


b – Đối trị với lời nói.


c – Đối trị bệnh tán loạn của tâm trí.

66. Công năng của pháp quán từ bi là:

a – Đối trị với tình thương.

b – Đối trị với lòng sân hận.

c -   a, b đều đúng.
67. Sáu trần bao gồm:


a – Sắc, thanh, hương, vị ngọt, vị đắng, pháp.


b – Sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp.


c – a, b đều sai.
68. Sáu thức gồm:


 a – Nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức.

b – Nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức.


c – a,b đều đúng.

69. Mười tám giới là:


a – 18 tầng địa ngục.


b – 18 tầng trời.


c – 6 căn tiếp xúc với 6 trần sinh ra 6 thức.

70. Ba đời bao gồm:

a – Đời ông, đời cha, đời con.


b – Quá khứ, hiện tại, vị lai.


c – a, b đều đúng.

71. Lý do Phật dạy ăn chay:


a – Vì lòng từ bi và bình đẳng.


b – Vì muốn tránh quả báo luân hồi.

c – a, b đều đúng.

72. Nhị trai ăn chay:


a – Hai lần trong 1 ngày.


b – Hai ngày trong một tháng là ngày rằm và mồng một.


c – a, b đều sai.
73. Trường hợp nào nói dối không phạm?


a – Để cứu mạng người và vật.


b – Để tránh sự buồn khổ vô ích cho kẻ khác.


c – a, b đều đúng.

74. Muốn chấm dứt hận thù, người Phật tử phải như thế nào?


a – Lấy tình thương để chấm dứt hận thù.


b – Đến gặp kẻ thù trả thù dứt khoát một lần cho xong.

c – a, b đều đúng.

75. “Kinh Phật” có ba nghĩa:


a – Thường, lạc tịnh.


b – Thường, khế, lạc.


c – Thường, tuyến, khế.

76. Tam thân Phật là:


a – Báo thân, ứng thân, pháp thân.


b – Báo thân, ứng hóa thân, pháp thân.


c – a, b đều đúng.

77. Pháp môn niệm Phật lấy yếu tố nào làm căn bản cho sự tu tập giải thoát?


a – Tín, tinh tấn, niệm.


b – Tín, niệm, huệ.


c – Tín, hạnh, nguyện.

78. Nguyên nhân chính dẫn con người luân hồi trong 3 cõi 6 đường là do:

a – Vô minh.


b – Tham ái, chấp thủ.


c – a, b đều đúng.

79. Người sinh lên cõi trời vẫn còn bị luân hồi sinh tử vì:


a – Chưa hoàn toàn giác ngộ.


b – Vẫn còn ngã chấp.


c – a, b đều đúng.
80. Những yếu tố để hình thành thân người là:


a – Tinh cha huyết mẹ.


b – Tứ đại và nghiệp thức phối hợp lại.


c – a, b đều đúng.
81. Tinh tấn có nghĩa là:


a – Dũng mãnh, chuyên nhất vào thiện pháp mình đang làm, đang tu.


b – Nghị lực tu tập mạnh mẽ, thường hằng, không bao giờ gián đoạn.


c – a, b đều đúng.

82. Ngũ uẩn chính là:


 a – Sắc, thanh, hương, thọ, tưởng.

b – Sắc, thanh, thọ, tưởng, hành.

c – Sắc, thọ, tưởng, hành, thức.

83. “Ái ngữ nhiếp” trong Tứ Nhiếp Pháp có liên quan đến giới thứ mấy trong ngũ giới:

a – Giới thứ 2.


b – Giới thứ 3.


c – Giới thứ 4.

84. “Thọ” trong ngũ uẩn có mấy nghĩa?


a – Lạc thọ, khổ thọ.


b – Lạc thọ, vô ký thọ.


c – Lạc thọ, khổ thọ, vô ký thọ.

85. Vu Lan Bồn là phiên âm theo tiếng Phạn, Trung Hoa dịch là giải đảo huyền, có nghĩa là:

a – Cởi trói cho người bị treo ngược.


b – Cứu sự đau khổ nặng nề đang bị treo ngược.


c – a, b đều đúng.

86. Chữ “Đạo” trong Đạo Phật có mấy nghĩa?

a – Hai nghĩa.


b – Ba nghĩa (đọa là con đường, là bổn phận, là lý tính tuyệt đối)


c – Bốn nghĩa.

87. Đức Phật thành Đạo là do Ngài:


a – Tạo lập ra được chân lý.

b – Thấy được chân lý.


c – Khổ hạnh, ép xác.

88. “Phật” còn gọi là:

a – Vô Thượng Sĩ.


b – Như Lai.


c – a, b đều đúng.

89. Lợi ích của Quy y Tam Bảo:


a – Khỏi đọa 3 đường ác.


b – Khỏi đọa địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh.


c – a, b đều đúng.

90. Lợi ích của việc không nói dối:


a – Có uy tín.


b – Không bị kẻ khác lừa gạt.


c – a, b đều đúng.

91. Lợi ích của việc không trộm cắp:

a – Không bị người khác trộm cắp tài sản của mình.


b – Được hưởng phúc báo giàu sang sung sướng.


c – a, b đều đúng.

92. Lợi ích của việc không sát sinh:


a – Không bị người giết hại, tránh được tai hại chiến tranh đau khổ.


b – Sống thọ mạng không bị chết yểu.


c – a, b đều đúng.

93. Đức Phật Di Lặc hiệu là:


 a – Tế Điên.


b – Từ Thị.


c – a, b đều đúng. 

